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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, căng thẳng

thương mại Mỹ - Trung đã trở thành một yếu
tố quan trọng định hình lại dòng thương mại
và cấu trúc nguồn cung trên thị trường Hoa
Kỳ. Sau khi Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp
thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc
theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm
1974, chi phí thuế quan phần lớn được truyền
dẫn vào giá nhập khẩu tại Hoa Kỳ (Amiti et

al., 2019; Fajgelbaum et al., 2020), thúc đẩy
các nhà nhập khẩu điều chỉnh nguồn cung.
Bằng chứng gần đây cho thấy sự suy giảm
nhập khẩu từ Trung Quốc được bù đắp một
phần bởi các nền kinh tế khác, đồng thời một
số quốc gia đã mở rộng xuất khẩu sang thị
trường Hoa Kỳ (Fajgelbaum et al., 2024;
Freund et al., 2024). Sự tái phân bổ này đặt ra
câu hỏi liệu mức tăng xuất khẩu của các nước
thứ ba thực sự phản ánh tác động của căng
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Nghiên cứu đánh giá tác động của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cầu nhập khẩu
của Hoa Kỳ, chi phí vận chuyển quốc tế và tỷ giá thực hiệu lực đến xuất khẩu gỗ và

sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Mô hình ARDL/ECM được ước lượng trên dữ liệu
năm giai đoạn 2001 - 2025. Kết quả cho thấy quan hệ đồng liên kết dài hạn giữa các biến.
Trong dài hạn, cầu nhập khẩu và căng thẳng thương mại tác động tích cực, trong khi chi phí
vận chuyển tác động tiêu cực đến xuất khẩu gỗ; tỷ giá thực hiệu lực không có ý nghĩa thống
kê. Trong ngắn hạn, cú sốc thương mại và chi phí vận chuyển không có tác động tức thời có ý
nghĩa thống kê; tác động của hai yếu tố này chỉ thể hiện rõ sau một năm. Hệ số hiệu chỉnh sai
số cho thấy khoảng 35,1% sai lệch được điều chỉnh sau mỗi năm. Kết quả hàm ý cần tận dụng
cơ hội chuyển hướng thương mại thành năng lực cạnh tranh bền vững thông qua gia tăng giá
trị nội địa, quản trị xuất xứ và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.
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thẳng thương mại hay đồng thời chịu ảnh
hưởng của các điều kiện thị trường khác.

Ngành gỗ và sản phẩm gỗ là một trường
hợp đáng chú ý trong bối cảnh này. Đồ nội
thất bằng gỗ của Trung Quốc thuộc nhóm
hàng hóa chịu thuế bổ sung từ tháng 9/2018,
với mức thuế được nâng lên 25% vào năm
2019 (The Trade Partnership, 2023). Trong
khi tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng nhập
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Hoa Kỳ giảm từ
32,7% năm 2018 xuống 8,0% năm 2025, tỷ
trọng của Việt Nam tăng từ 10,5% lên 24,9%.
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của
Hoa Kỳ từ Việt Nam đạt khoảng 10,2 tỷ USD
năm 2025, so với 12,3 triệu USD năm 2001.
Tuy nhiên, sự gia tăng xuất khẩu của Việt
Nam không nhất thiết chỉ phản ánh tác động
của thuế quan, bởi quá trình đa dạng hóa
nguồn cung đã xuất hiện từ trước năm 2018.

Việc xác định tác động của căng thẳng
thương mại do đó cần đồng thời xem xét các
yếu tố có khả năng chi phối dòng xuất khẩu.
Trong giai đoạn nghiên cứu, cầu nhập khẩu
của Hoa Kỳ biến động đáng kể, đặc biệt trong
thời kỳ COVID-19; chi phí vận tải container
trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương cũng
tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2022. Đối
với nhóm hàng có giá trị tương đối thấp so
với thể tích, chi phí vận tải có thể ảnh hưởng
đáng kể đến khả năng cạnh tranh về giá
(Hummels, 2007). Bên cạnh đó, tỷ giá thực
hiệu lực của đồng Việt Nam cũng thay đổi
trong suốt giai đoạn 2001-2025. Việc không
kiểm soát các yếu tố này có thể khiến tác
động của căng thẳng thương mại bị đánh giá
sai lệch.

Mặc dù các nghiên cứu về căng thẳng
thương mại và chuyển dịch thương mại đã
phát triển nhanh, bằng chứng riêng cho xuất
khẩu gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn còn
hạn chế. Các nghiên cứu về thị trường đồ gỗ
Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng dữ liệu tháng trong
khoảng thời gian tương đối ngắn và tập trung
vào các nhóm sản phẩm cụ thể (Jiang &
Muhammad, 2024; Luo et al., 2015), trong
khi các nghiên cứu về chuyển dịch thương
mại thường phân tích ở cấp ngành hoặc nhóm
hàng lớn (Fajgelbaum et al., 2024; Freund et
al., 2024). Đối với Việt Nam, mô hình trọng
lực là cách tiếp cận phổ biến khi phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu
(Doãn, 2022; Phạm, 2026). Riêng với xuất

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, các nghiên cứu theo
hướng này thường dùng GDP đại diện cho
quy mô cầu, trong khi chi phí vận tải của
chính nhóm hàng này chưa được đo lường
trực tiếp (Vu et al., 2020). Khoảng trống này
cho thấy cần có thêm bằng chứng về tác động
của căng thẳng thương mại đối với xuất khẩu
gỗ Việt Nam khi đồng thời kiểm soát cầu
nhập khẩu, chi phí logistics và giá tương đối.

Nghiên cứu này đánh giá tác động của
căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đối với
kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của
Việt Nam sang Hoa Kỳ trong giai đoạn 2001-
2025, đồng thời xem xét vai trò của cầu nhập
khẩu, chi phí vận chuyển và tỷ giá thực hiệu
lực. Cụ thể, nghiên cứu hướng tới trả lời ba
câu hỏi: (1) Sau khi kiểm soát cầu nhập khẩu,
chi phí vận chuyển và tỷ giá thực hiệu lực,
giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
có gắn với mức kim ngạch xuất khẩu gỗ của
Việt Nam sang Hoa Kỳ cao hơn trong dài hạn
hay không? (2) Cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ,
chi phí vận chuyển và tỷ giá thực hiệu lực tác
động như thế nào đến kim ngạch này trong
dài hạn? (3) Trong ngắn hạn, xuất khẩu gỗ
phản ứng như thế nào trước các cú sốc thuế
quan và chi phí vận chuyển và điều chỉnh về
trạng thái cân bằng dài hạn với tốc độ ra sao?
Để trả lời các câu hỏi này, nghiên cứu sử dụng
mô hình ARDL nhằm phân biệt tác động ngắn
hạn với mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa
các biến. Kết quả cung cấp bằng chứng thực
nghiệm về mức độ mà sự thay đổi trong xuất
khẩu gỗ của Việt Nam gắn với quá trình tái
cấu trúc thương mại dưới tác động của căng
thẳng Mỹ - Trung, qua đó bổ sung cơ sở cho
việc đánh giá tính bền vững của tăng trưởng
xuất khẩu ngành gỗ tại thị trường Hoa Kỳ.

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
2.1. Tổng quan tài liệu và khoảng trống

nghiên cứu 
Nghiên cứu thực nghiệm về xuất khẩu

thường xuất phát từ giả định hàng hóa đến từ
các quốc gia khác nhau không thay thế hoàn
toàn cho nhau (Armington, 1969). Trên nền
tảng này, lượng xuất khẩu của một quốc gia
được xác định bởi quy mô cầu tại thị trường
nhập khẩu và giá tương đối của hàng xuất
khẩu (Goldstein & Khan, 1985). Mô hình
trọng lực bổ sung chi phí thương mại vào
khung phân tích, đồng thời chỉ ra rằng dòng
thương mại song phương còn chịu ảnh hưởng
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từ rào cản giữa mỗi bên với các đối tác còn lại
(Anderson & Van Wincoop, 2003). Nói cách
khác, một cú sốc thuế quan giữa hai nước sẽ
lan sang dòng thương mại của nước thứ ba.
Từ các lập luận trên, kim ngạch xuất khẩu gỗ
của Việt Nam sang Hoa Kỳ có thể được xem
là chịu tác động của bốn nhóm yếu tố: cầu
nhập khẩu, giá tương đối, chi phí vận tải và cú
sốc chính sách.

Về cầu, nước nhập khẩu trước hết quyết
định tổng chi tiêu cho một nhóm hàng, rồi
phân bổ khoản chi tiêu đó cho các nguồn
cung theo giá tương đối (Armington, 1969).
Vì vậy, xuất khẩu của Việt Nam đồng thời
chịu hiệu ứng quy mô từ tổng cầu và hiệu ứng
thay thế từ các nhà cung cấp khác. Trên thị
trường đồ gỗ Hoa Kỳ, thuế chống bán phá giá
áp lên Trung Quốc đã làm giảm xuất khẩu của
nước này và chuyển một phần nhập khẩu sang
các nguồn cung khác (Luo et al., 2015), trong
đó có Việt Nam. Giữa các nước xuất khẩu đồ
nội thất gỗ vào Hoa Kỳ tồn tại quan hệ cạnh
tranh, nhưng quan hệ này suy yếu, thậm chí
chuyển thành bổ trợ, khi tính cả hiệu ứng tạo
lập và chuyển hướng thương mại (Jiang &
Muhammad, 2024). Do đó, mối tương quan
dương giữa xuất khẩu của Việt Nam và nhập
khẩu từ các nguồn khác có thể chỉ phản ánh
những biến động chung trong cầu của Hoa
Kỳ, chưa đủ để kết luận về tính bổ trợ.

Về giá tương đối, đồng nội tệ giảm giá
thực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu
(Goldstein & Khan, 1985). Tuy nhiên, bằng
chứng thực nghiệm về quan hệ này không
thống nhất giữa các quốc gia và các giai đoạn
(Auboin & Ruta, 2013). Một nguyên nhân là
doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng nhiều đầu
vào nhập khẩu thường truyền dẫn biến động
tỷ giá vào giá bán ở mức thấp (Amiti et al.,
2014). Mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
vì thế làm giảm độ co giãn của xuất khẩu theo
REER (Ahmed et al., 2017) và điều này đặc
biệt đáng lưu ý với ngành gỗ Việt Nam, vốn
phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.
Nguyên nhân thứ hai là phần lớn thương mại
quốc tế được định giá bằng đô la Mỹ và giá
bán tương đối cứng nhắc trong ngắn hạn
(Gopinath et al., 2020), nên REER tính trên
rổ nhiều đối tác có thể không phản ánh đầy đủ
kênh tác động trên thị trường Hoa Kỳ. Các
nghiên cứu về thương mại gỗ của Việt Nam
có ghi nhận vai trò của tỷ giá, nhưng chủ yếu

sử dụng tỷ giá danh nghĩa trong mô hình dữ
liệu bảng (Vu et al., 2020).

Về chi phí vận tải, thương mại rất nhạy
cảm với chi phí này, nhất là ở các nước đang
phát triển (Limão & Venables, 2001). Mức độ
nhạy cảm càng cao với những mặt hàng có
giá trị thấp so với khối lượng hoặc thể tích,
như đồ gỗ (Hummels, 2007). Tỷ lệ CIF/FOB
tính từ số liệu đối xứng giữa hai nước, vốn
được sử dụng phổ biến, chứa sai số lớn, trong
khi số liệu nhập khẩu ghi nhận trực tiếp chi
phí vận chuyển cho kết quả đáng tin cậy hơn
(Hummels & Lugovskyy, 2006). Cần lưu ý
rằng cước vận tải biển được hình thành nội
sinh từ chính dòng thương mại (Brancaccio et
al., 2020). Khi cầu tăng đột biến, cước và kim
ngạch có thể cùng tăng, nên tác động ngắn
hạn của chi phí vận tải cần được diễn giải
thận trọng.

Về cú sốc chính sách, rào cản thuế quan
nhắm vào một nhóm đối tác có thể làm dòng
thương mại dịch chuyển sang các nguồn cung
khác (Viner, 1950). Trong cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung, thuế quan được truyền dẫn
gần như toàn bộ vào giá nhập khẩu tại Hoa
Kỳ (Amiti et al., 2019; Fajgelbaum et al.,
2020). Trong giai đoạn 2017-2022, thị phần
của Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của
Hoa Kỳ giảm từ 22% xuống 16%. Phần thị
phần này được thay thế bởi các nước đang
phát triển có lợi thế so sánh, nhưng các nước
này lại gắn sâu vào chuỗi cung ứng của Trung
Quốc (Freund et al., 2024). Mức hưởng lợi
của từng nước thứ ba phụ thuộc vào việc hàng
xuất khẩu của nước đó thay thế hay bổ trợ cho
hàng của Mỹ và Trung Quốc (Fajgelbaum et
al., 2024). Riêng với đồ nội thất gỗ, nhập
khẩu của Hoa Kỳ đã có dấu hiệu tách rời lâu
dài khỏi nguồn cung Trung Quốc, và Việt
Nam là một trong những nước hưởng lợi rõ
nhất (Jiang & Muhammad, 2024).

Nhìn chung, các nghiên cứu về thị trường
đồ gỗ Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng dữ liệu tháng
trong giai đoạn ngắn và tập trung vào từng
nhóm sản phẩm hẹp (Jiang & Muhammad,
2024; Luo et al., 2015). Các nghiên cứu về
cuộc chiến thương mại phần lớn dừng ở năm
2022 và chưa tách được cú sốc thuế quan khỏi
biến động cầu và cước vận tải giai đoạn 2020-
2021 (Freund et al., 2024). Trong khi đó, các
nghiên cứu về xuất khẩu gỗ của Việt Nam
thường dùng GDP làm đại diện cho cầu và
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không đo lường trực tiếp chi phí vận tải của
nhóm hàng nghiên cứu (Vu et al., 2020).
Nghiên cứu này góp phần lấp khoảng trống
đó bằng cách phân tích đồng thời bốn nhóm
yếu tố trong chuỗi thời gian 25 năm. Cầu
được đo bằng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các
nguồn khác, chi phí vận tải được xây dựng từ
số liệu hải quan Hoa Kỳ và quan hệ dài hạn
được tách khỏi động học ngắn hạn.

2.2. Khung lý thuyết và mối liên hệ giữa
các yếu tố nghiên cứu

Khung lý thuyết của nghiên cứu được xây
dựng bằng cách tích hợp ba hướng tiếp cận bổ
trợ cho nhau: hàm cầu xuất khẩu, lý thuyết chi
phí thương mại và lý thuyết chuyển hướng
thương mại. Theo Armington (1969) và
Goldstein và Khan (1985), xuất khẩu của một
quốc gia sang một thị trường trước hết phụ
thuộc vào quy mô cầu của thị trường nhập
khẩu và giá tương đối của hàng hóa xuất khẩu.
Anderson và Van Wincoop (2003) mở rộng
logic này khi nhấn mạnh vai trò của chi phí
thương mại, trong khi Viner (1950) chỉ ra rằng
một rào cản thương mại áp lên một đối tác có
thể làm thay đổi giá tương đối và dịch chuyển
dòng thương mại sang các nguồn cung thay
thế. Trong trường hợp nghiên cứu này, xuất
khẩu gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ vì vậy
được xem là kết quả đồng thời của điều kiện
cầu, chi phí đưa hàng đến thị trường, khả năng
cạnh tranh về giá và sự thay đổi cấu trúc nguồn
cung sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Thứ nhất, cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ tạo ra
hiệu ứng quy mô thị trường. Khi tổng chi tiêu
của Hoa Kỳ cho gỗ và sản phẩm gỗ tăng, nhu
cầu đối với hàng nhập khẩu từ nhiều nguồn
cung có xu hướng tăng theo; do đó kim ngạch
từ Việt Nam được kỳ vọng tăng cùng chiều
với quy mô cầu. Tuy nhiên, cầu thị trường
không chỉ là một biến kiểm soát. Nó còn là
điều kiện nền để phân biệt phần tăng xuất
khẩu xuất phát từ sự mở rộng chung của thị
trường Hoa Kỳ với phần tăng có thể gắn với
sự tái phân bổ nguồn cung giữa các quốc gia.

Thứ hai, căng thẳng thương mại Mỹ -
Trung tác động thông qua kênh giá tương đối
và chuyển hướng thương mại. Thuế bổ sung
của Hoa Kỳ làm tăng chi phí tiếp cận thị
trường của hàng Trung Quốc, từ đó tạo động
cơ cho nhà nhập khẩu tìm kiếm nguồn cung
thay thế. Nếu hàng gỗ Việt Nam có khả năng
thay thế hàng Trung Quốc, quá trình này có

thể làm tăng đơn hàng và thị phần của Việt
Nam. Tuy vậy, cơ chế chuyển nguồn cung
không diễn ra tức thời do nhà nhập khẩu cần
thời gian tìm kiếm, thẩm định nhà cung cấp,
điều chỉnh hợp đồng và yêu cầu về xuất xứ,
trong khi doanh nghiệp Việt Nam cũng cần
thời gian mở rộng công suất. Vì vậy, tác động
thương mại sau 2018 được kỳ vọng gắn với
mức xuất khẩu cao hơn trong dài hạn và có
thể biểu hiện với độ trễ trong ngắn hạn. Biến
WAR trong nghiên cứu do đó phản ánh một
thay đổi trạng thái của môi trường thương
mại sau 2018 hơn là một thước đo thuần túy
của mức thuế quan.

Thứ ba, chi phí vận chuyển và tỷ giá tác
động đến khả năng cạnh tranh thông qua giá
hàng hóa tại thị trường đích. Chi phí vận
chuyển và bảo hiểm làm tăng giá giao hàng
tại Hoa Kỳ; với nhóm hàng có tỷ lệ giá trị trên
thể tích tương đối thấp như đồ gỗ, kênh này
có thể làm giảm nhu cầu đối với hàng Việt
Nam (Hummels, 2007). Tương tự, khi đồng
Việt Nam lên giá thực, giá tương đối của hàng
xuất khẩu có xu hướng tăng và khả năng cạnh
tranh về giá suy giảm. Tuy nhiên, tác động
của REER có thể yếu đi khi doanh nghiệp sử
dụng nhiều đầu vào nhập khẩu hoặc khi giao
dịch chủ yếu được định giá bằng đô la Mỹ
(Ahmed et al., 2017; Gopinath et al., 2020).
Hai yếu tố này vì thế vừa tác động trực tiếp
đến xuất khẩu, vừa quyết định mức độ mà
Việt Nam có thể chuyển hóa cơ hội chuyển
hướng thương mại thành tăng trưởng kim
ngạch thực tế.

Từ các cơ chế trên, nghiên cứu giả định
rằng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam
sang Hoa Kỳ được hình thành bởi sự tương
tác giữa một cú sốc tái cấu trúc nguồn cung và
các điều kiện thị trường nền. Căng thẳng
thương mại có thể mở ra cơ hội thay thế
nguồn cung Trung Quốc, nhưng quy mô lợi
ích phụ thuộc vào sức cầu của Hoa Kỳ và bị
giới hạn bởi chi phí vận chuyển cũng như
điều kiện giá tương đối. Các quan hệ này có
thể khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn do
hợp đồng, năng lực sản xuất và quá trình điều
chỉnh chuỗi cung ứng tạo ra độ trễ. Khung
ARDL/ECM được sử dụng ở phần tiếp theo
để kiểm định chính các quan hệ động này.

Cuối cùng, nghiên cứu không coi “năng
lực cạnh tranh bền vững” là một biến được đo
lường trực tiếp trong mô hình. Thay vào đó,
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khái niệm này được xem xét như sau: nếu
tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc mạnh vào
cầu Hoa Kỳ, trạng thái thương mại sau 2018
và chi phí vận chuyển, những yếu tố chủ yếu
nằm ngoài kiểm soát trực tiếp của doanh
nghiệp, thì tính bền vững của vị thế xuất khẩu
phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa lợi thế
ngoại sinh thành năng lực nội tại như giá trị
gia tăng trong nước, tuân thủ xuất xứ, nguồn
nguyên liệu hợp pháp, năng lực thiết kế và
sức chống chịu của chuỗi cung ứng. Mối liên
hệ giữa các cơ chế được khái quát tại Hình 1.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Nguồn dữ liệu và đo lường biến
Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu chuỗi thời

gian theo năm trong giai đoạn 2001 - 2025,
tương ứng với 25 quan sát. Tuy nhiên, do đặc
thù của mô hình ARDL có sử dụng các biến
trễ, số lượng quan sát thực tế đưa vào ước
lượng có thể bị giảm đi. Mặc dù số lượng
quan sát tương đối hạn chế, việc sử dụng dữ
liệu theo năm giúp loại bỏ ảnh hưởng của yếu
tố mùa vụ vốn thường hiện diện rõ trong hoạt
động thương mại gỗ. Phạm vi “gỗ và sản
phẩm gỗ” được xác định theo mã HS và áp
dụng thống nhất cho mọi biến thương mại,
bao gồm toàn bộ Chương 44 và sáu phân

nhóm đồ nội thất bằng gỗ (9401.61, 9401.69,
9403.30, 9403.40, 9403.50 và 9403.60), qua
đó bao quát từ gỗ nguyên liệu, ván gỗ đến đồ
nội thất. Ngoài ra, các biến thương mại được
khai thác từ cơ sở dữ liệu của Ủy ban Thương
mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC, n.d.), truy xuất
ngày 10/9/2026.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng dữ liệu
nhập khẩu của Hoa Kỳ thay cho số liệu xuất
khẩu của Việt Nam vì hai lý do. Thứ nhất, trị
giá nhập khẩu được ghi nhận nhất quán theo
trị giá hải quan (CV) ở cấp mã HS. Thứ hai,

số liệu nhập khẩu của Hoa Kỳ ghi nhận đồng
thời trị giá hải quan và trị giá CIF. Nhờ đó có
thể xác định phần chi phí phát sinh khi đưa
hàng từ cảng xuất khẩu đến Hoa Kỳ, gồm
cước vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí liên
quan, là khoản chênh lệch giữa hai trị giá này.
Số liệu xuất khẩu của Việt Nam, vốn chủ yếu
ghi nhận theo giá FOB, không cung cấp được
thông tin này.

Biến phụ thuộc EXV là trị giá nhập khẩu
của Hoa Kỳ từ Việt Nam đối với nhóm hàng
nói trên. Biến DEM, đại diện cho quy mô cầu
nhập khẩu, là tổng trị giá nhập khẩu cùng
nhóm hàng của Hoa Kỳ từ các quốc gia khác,
tức đã loại trừ Việt Nam. Cách đo này tránh
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Hình 1: Khung lý thuyết về các kênh tác động đến xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt
Nam sang Hoa Kỳ
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việc biến giải thích chứa chính biến phụ
thuộc. Do kim ngạch được ghi nhận theo giá
hiện hành, EXV và DEM được chuyển sang
giá thực bằng cách chia cho chỉ số giá nhập
khẩu nhóm Đồ nội thất và hàng gia dụng (mã
IR41000, 2000 = 100). Chỉ số này do Cục
Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố và được
khai thác từ FRED (FRED, n.d.):

Trong đó, Xt
nom là trị giá danh nghĩa và

Pt là bình quân 12 tháng của chỉ số giá trong
năm t. Chi phí vận tải (LOGIS) được đo bằng
tỷ lệ giữa khoản chênh lệch CIF - trị giá hải
quan và trị giá hải quan của hàng nhập khẩu
từ Việt Nam:

Trong đó, CIFt - CVt lần lượt là tổng trị giá
nhập khẩu theo điều kiện CIF và tổng trị giá
hải quan của nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ
nhập khẩu từ Việt Nam trong năm t. Khoản
chênh lệch CIFt - CVt bao gồm cước vận
chuyển, bảo hiểm và các chi phí liên quan
khác từ cảng xuất khẩu đến cảng nhập khẩu
đầu tiên của Hoa Kỳ, không bao gồm thuế
nhập khẩu. Do đó, LOGIS phản ánh tổng chi
phí đưa hàng đến thị trường trên mỗi đơn vị
trị giá hàng hóa.

Biến REER là chỉ số tỷ giá thực hiệu lực
của đồng Việt Nam, đại diện cho giá tương
đối của hàng xuất khẩu Việt Nam, được lấy từ
cơ sở dữ liệu Bruegel (Bruegel, 2026). Chỉ số
này tăng nghĩa là đồng Việt Nam lên giá thực,
làm hàng xuất khẩu kém cạnh tranh hơn về
giá. Biến giả WAR nhận giá trị 1 từ năm
2018, khi Hoa Kỳ bắt đầu áp thuế bổ sung đối
với hàng hóa Trung Quốc theo Mục 301 của
Đạo luật Thương mại năm 1974 và nhận giá
trị 0 cho các năm trước đó.

3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
3.2.1. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng mô hình được xây

dựng trên khung hàm cầu xuất khẩu của
Goldstein và Khan (1985), theo đó xuất khẩu
phụ thuộc chủ yếu vào quy mô cầu tại thị
trường nhập khẩu và giá tương đối của hàng
hóa xuất khẩu. Khung phân tích này đã được
vận dụng trong nghiên cứu xuất khẩu của Việt
Nam sang Hoa Kỳ, chẳng hạn đối với mặt

hàng thủy sản với phương pháp ARDL/ECM
(Huỳnh & Hoàng, 2023). Kế thừa khung hàm
cầu nêu trên, nghiên cứu mở rộng mô hình
bằng cách bổ sung chi phí vận tải, vốn là một
bộ phận của chi phí thương mại (Limão &
Venables, 2001) và biến giả căng thẳng
thương mại Mỹ - Trung nhằm nhận diện sự
thay đổi trong xuất khẩu của Việt Nam sau
khi các biện pháp thuế quan được áp dụng.
Quan hệ dài hạn được biểu diễn như sau:

Trong đó: biến phụ thuộc là kim ngạch xuất
khẩu thực của gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam
sang Hoa Kỳ (lnEXV); các biến còn lại gồm
cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các nguồn cung
ngoài Việt Nam (lnDEM), chi phí logistics
(lnLOGIS), tỷ giá thực hiệu lực (lnREER) và
biến giả căng thẳng thương mại (WAR). 
Để ước lượng mối quan hệ giữa các biến,

nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy phân
phối trễ (ARDL) (Pesaran & Shin, 1999), kết
hợp với kiểm định đường bao (Bounds Test)
(Pesaran et al., 2001). Đồng thời, ARDL cho
phép ước lượng quan hệ cân bằng dài hạn và
động học ngắn hạn trong cùng một khung mô
hình, qua đó phân biệt phản ứng tức thời của
xuất khẩu trước các cú sốc với quá trình điều
chỉnh về trạng thái cân bằng dài hạn. Đặc
biệt, với kích thước mẫu nhỏ (23 quan sát),
cách tiếp cận một phương trình của ARDL
giúp hạn chế số lượng tham số cần ước lượng
và tiết kiệm bậc tự do hơn so với các mô hình
hệ phương trình như VECM.

Dạng tổng quát của mô hình ARDL ( p,
q1,q2,q3,q4) của phương trình (1) là:

Trong đó: 
( p, q1,q2,q3,q4): lần lượt là độ trễ tối ưu

của biến phụ thuộc và các biến độc lập. 
lnEXVt: log của kim ngạch xuất khẩu thực

gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ
tại năm t.
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lnEXVt-i: log của kim ngạch xuất khẩu
thực gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang
Hoa Kỳ, tại năm t - i.

lnDEMt-j:  log của tổng kim ngạch nhập
khẩu thực gỗ và sản phẩm gỗ của Hoa Kỳ từ
các quốc gia sau khi loại trừ phần nhập khẩu
từ Việt Nam, tại năm t - j.

lnLOGISt-j: log của chi phí vận chuyển và
bảo hiểm trên trị giá hải quan của hàng nhập
khẩu từ Việt Nam, tại năm t - j. 

lnREERt-j : log của chỉ số tỷ giá thực hiệu
lực của đồng Việt Nam tại năm t - j.

WARt-j:  biến giả phản ánh giai đoạn căng
thẳng thương mại, nhận giá trị bằng 1 từ năm
2018, nhận giá trị 0 ở những năm trước đó.
α0: hệ số chặn (hằng số).
φi, θkj: các hệ số hồi quy cần ước lượng

của biến phụ thuộc trễ và của biến giải thích
thứ k (k = 1,…,4) ở độ trễ j.
εt: sai số ngẫu nhiên.
Việc xác định cấu trúc trễ được thực hiện

theo hai bước. Bước thứ nhất, các tiêu chuẩn
thông tin trong khuôn khổ VAR được sử dụng
để xác định độ trễ tối đa phù hợp với kích
thước mẫu. Bước thứ hai, trong giới hạn độ
trễ tối đa đó, độ trễ cụ thể của từng biến trong
mô hình ARDL được lựa chọn tự động theo
tiêu chuẩn thông tin Schwarz (SIC), tiêu
chuẩn ưu tiên mô hình tiết kiệm tham số.
Để tách tác động ngắn hạn khỏi quan hệ cân

bằng dài hạn, phương trình (2) được viết lại dưới
dạng hiệu chỉnh sai số có điều kiện (ECM):

Trong đó: 
Δ: Ký hiệu sai phân bậc 1.
ψi,ωkj: Các hệ số phản ánh tác động ngắn

hạn của biến phụ thuộc trễ và của biến giải
thích thứ k ở độ trễ j.

ECTt-1: Số hạng hiệu chỉnh sai số, đại
diện cho sai lệch so với trạng thái cân bằng
dài hạn ở kỳ trước.
λ: Hệ số tốc độ điều chỉnh, được kỳ vọng

mang dấu âm và có ý nghĩa thống kê, cho

thấy khả năng tự điều chỉnh của hệ thống để
quay lại quỹ đạo cân bằng dài hạn sau các cú
sốc ngắn hạn. 

et: sai số ngẫu nhiên.
Số hạng hiệu chỉnh sai số ECTt-1 trong

phương trình (3) được xác định như sau: 

Ngoài ra, để đảm bảo độ phù hợp và tin cậy
khi sử dụng mô hình ARDL, nghiên cứu tiến
hành kiểm định nghiệm đơn vị, xác định độ trễ
tối ưu, kiểm định đồng liên kết Bounds Test
(Pesaran et al., 2001), cùng các kiểm định chẩn
đoán gồm Ramsey RESET, Breusch - Godfrey
theo phương pháp LM (Durbin’s Alternative),
Heteroskedasticity và CUSUM nhằm đánh giá
dạng hàm, tự tương quan, phương sai sai số
thay đổi và tính ổn định của mô hình. 

3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu
Từ khung lý thuyết và các bằng chứng

thực nghiệm đã trình bày ở mục 2, nghiên cứu
đề xuất các giả thuyết dưới đây. Mỗi giả
thuyết nêu một chiều tác động cụ thể và được
kiểm định qua dấu và mức ý nghĩa của hệ số
tương ứng trong phương trình (3), (4).

Về cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ, khi tổng
chi tiêu cho một nhóm hàng nhập khẩu tăng
lên, lượng mua từ mỗi nguồn cung cũng có xu
hướng tăng theo (Armington, 1969). Trên thị
trường đồ gỗ Hoa Kỳ, quan hệ cạnh tranh
giữa các nước xuất khẩu suy yếu hoặc chuyển
thành quan hệ bổ trợ khi tính đến hiệu ứng tạo
lập thương mại (Jiang & Muhammad, 2024).
Do đó, hiệu ứng quy mô được kỳ vọng chiếm
ưu thế so với hiệu ứng thay thế.

H1: Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của
Hoa Kỳ từ các nguồn cung ngoài Việt Nam có
tác động cùng chiều (+) đến kim ngạch xuất
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang
Hoa Kỳ trong dài hạn.

Về tỷ giá thực hiệu lực, khi đồng nội tệ lên
giá thực, hàng xuất khẩu trở nên đắt hơn tính
theo ngoại tệ, từ đó làm giảm sức cạnh tranh
về giá (Goldstein & Khan, 1985). Mức độ
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu có thể làm tác
động này yếu đi (Ahmed et al., 2017), nhưng
không làm thay đổi chiều tác động.

H2: Tỷ giá thực hiệu lực của đồng Việt
Nam có tác động ngược chiều (-) đến kim
ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt
Nam sang Hoa Kỳ trong dài hạn.
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Về chi phí vận tải, chi phí vận tải là một bộ
phận của chi phí thương mại và làm giảm
dòng thương mại (Limão & Venables, 2001).
Tác động này đặc biệt rõ ở những mặt hàng
có giá trị thấp so với khối lượng hoặc thể tích
như đồ gỗ (Hummels, 2007). Khi chi phí vận
chuyển tăng, nhà nhập khẩu Hoa Kỳ phải trả
giá cao hơn tại cảng đến, từ đó giảm lượng
đặt hàng ngay trong kỳ và dần chuyển sang
các nguồn cung có chi phí thấp hơn trong
những kỳ tiếp theo.

H3a: Tỷ lệ chi phí vận chuyển và bảo hiểm
trên trị giá hàng hóa có tác động ngược chiều
(-) đến kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong dài hạn.

H3b: Sự gia tăng tỷ lệ chi phí vận chuyển
và bảo hiểm trên trị giá hàng hóa có tác động
tức thời ngược chiều (-) đến tốc độ tăng kim
ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt
Nam sang Hoa Kỳ.

Về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung,
thuế quan áp lên hàng Trung Quốc làm tăng
chi phí tiếp cận thị trường Hoa Kỳ của nguồn
cung này, khiến dòng thương mại dịch
chuyển sang các nhà cung cấp thay thế
(Viner, 1950). Sau năm 2018, phần thị phần
Trung Quốc mất đi tại Hoa Kỳ chủ yếu được
bù đắp bởi các nước đang phát triển có lợi thế
so sánh trong từng sản phẩm. Riêng với đồ
nội thất gỗ, đã xuất hiện dấu hiệu tách rời lâu
dài khỏi nguồn cung Trung Quốc (Jiang &
Muhammad, 2024).

Tuy nhiên, việc chuyển đơn hàng không
diễn ra ngay lập tức. Nhà nhập khẩu cần thời
gian để tìm và thẩm định nhà cung cấp mới,
còn doanh nghiệp tại nước thay thế cần thời
gian để mở rộng công suất và đáp ứng các yêu
cầu về xuất xứ. Trong giai đoạn đầu, mức độ
không chắc chắn về chính sách và chi phí
điều chỉnh có thể khiến kim ngạch từ các
nguồn cung thay thế tăng chậm hơn so với xu
hướng trước đó.

H4a: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
có tác động cùng chiều (+) đến kim ngạch
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam
sang Hoa Kỳ trong dài hạn.

H4b: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
có tác động tức thời ngược chiều (−) đến tốc
độ tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả và tương quan
Trong giai đoạn 2001-2025, các biến trong

mô hình thể hiện mức độ biến động khác
nhau, phản ánh những thay đổi đáng kể trong
quy mô xuất khẩu, điều kiện cầu và chi phí
thương mại của nhóm gỗ và sản phẩm gỗ.
Kim ngạch xuất khẩu thực của Việt Nam có
mức biến động tương đối lớn, với giá trị trung
bình 21,068 và độ lệch chuẩn 1,548. Trong khi
đó, cầu nhập khẩu thực của Hoa Kỳ từ các
nguồn cung ngoài Việt Nam có mức biến động
thấp hơn, với độ lệch chuẩn 0,225. Chi phí vận
tải cũng có mức dao động đáng kể, từ 2,585
đến 3,110, tương ứng với khoảng 13,3% đến
22,4% trị giá hàng hóa. Điều này cho thấy vận
chuyển và bảo hiểm là một bộ phận đáng kể
trong chi phí đưa nhóm hàng gỗ và sản phẩm
gỗ vào thị trường Hoa Kỳ. Biến WAR có giá
trị trung bình 0,320, tương ứng với 8 trong
tổng số 25 năm thuộc giai đoạn được xác định
là căng thẳng thương mại. Các thống kê mô tả
chi tiết được trình bày tại Bảng 2.

Xét về mối liên hệ tuyến tính giữa các biến,
lnEXV có tương quan dương tương đối cao
với lnREER (0,802) và WAR (0,642), trong
khi tương quan giữa lnEXV và lnDEM gần
như không đáng kể (0,032). lnLOGIS có
tương quan âm với lnEXV (-0,163) và
lnREER (-0,600). Đáng chú ý, hệ số tương
quan giữa lnREER và WAR đạt 0,705, cho
thấy hai biến có mức độ tương quan tương đối
cao. Tuy nhiên, các hệ số tương quan cặp chỉ
cung cấp bằng chứng ban đầu về mối liên hệ
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tuyến tính và chưa đủ để kết luận về đa cộng
tuyến trong mô hình. Kết quả VIF cho thấy
các biến lnDEM, lnLOGIS và lnREER lần
lượt có VIF là 1,65; 2,38 và 3,31, với VIF
trung bình đạt 2,45. Các giá trị này đều thấp
hơn ngưỡng 10, cho thấy đa cộng tuyến không
phải là vấn đề nghiêm trọng trong mô hình.

4.2. Kiểm định nghiệm đơn vị 
Nghiên cứu sử dụng các kiểm định gốc đơn

vị (Unit root test) để đảm bảo các biến trong
mô hình có tính dừng, bằng cách sử dụng
phương pháp ADF (Augmented Dickey -
Fuller). Kết quả tại Bảng 4 cho thấy, ở bậc
gốc, đã dừng với mức ý nghĩa 5% (p =
0,0441), trong khi ,  và  chưa dừng. Sau khi
lấy sai phân bậc nhất, cả ba biến này đều trở
nên dừng với mức ý nghĩa 5%, với giá trị P lần
lượt là 0,0127; 0,0004 và 0,0049. Như vậy,

các biến trong mô hình chỉ thuộc bậc tích hợp
và , không có biến nào dừng ở bậc hai . Kết
quả này đáp ứng điều kiện cần để tiếp tục áp
dụng mô hình ARDL và kiểm định Bounds.

4.3. Xác định độ trễ tối ưu
Việc xác định độ trễ phù hợp có ý nghĩa

quan trọng đối với mô hình ARDL, bởi cấu

trúc độ trễ quyết định khả năng phản ánh
động học của các biến trong ngắn hạn và mối
quan hệ dài hạn. Kết quả tại Bảng 5 cho thấy
các tiêu chuẩn LR, FPE, AIC, HQIC và SIC
đều lựa chọn độ trễ bằng 1 trong khuôn khổ
VAR. Tuy nhiên, kiểm định này buộc tất cả
các biến sử dụng chung một độ trễ, nên mỗi
độ trễ tăng thêm đòi hỏi ước lượng thêm 16
tham số, một mức chi phí lớn so với kích
thước mẫu 23 quan sát. Trong khi đó, mô hình
ARDL cho phép mỗi biến có độ trễ riêng, do
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Bảng 2: Thống kê mô tả và hệ số phóng đại phương sai

Ghi chú: N=25.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

Bảng 3: Ma trận hệ số tương quan

Ghi chú: N=25.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

Bảng 4: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị của các biến

Ghi chú: N=25.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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đó việc bổ sung một độ trễ cho một biến chỉ
làm tăng thêm một tham số.

Vì vậy, kết quả tại Bảng 5 được sử dụng
làm căn cứ để giới hạn độ trễ tối đa của mô
hình ARDL ở mức 2, tức cao hơn một kỳ so
với độ trễ được lựa chọn trong khuôn khổ
VAR, nhằm tránh bỏ sót động học của từng
biến riêng lẻ nhưng vẫn bảo đảm bậc tự do.
Trong giới hạn này, độ trễ cụ thể của từng biến
được lựa chọn tự động theo tiêu chuẩn SIC
trên toàn bộ 162 tổ hợp có thể. Kết quả, mô
hình được lựa chọn là ARDL(2,0,1,0,1), trong
đó chỉ biến phụ thuộc lnEXV nhận độ trễ 2;
lnLOGIS và WAR nhận độ trễ 1; lnDEM và
lnREER chỉ xuất hiện ở kỳ hiện tại. Như vậy,
cấu trúc trễ của mô hình vẫn nằm trong giới
hạn tiết kiệm tham số, với tổng cộng 9 tham số
ước lượng và 14 bậc tự do.

4.4. Kiểm định đường bao
Để kiểm tra mối quan hệ dài hạn giữa các

biến số trong mô hình, bài nghiên cứu sử
dụng kiểm định đường bao (Bounds test) và
giá trị tới hạn trước khi thực hiện hồi quy các
biến theo mô hình ARDL. 

Kết quả được thể hiện ở Bảng 6 cho thấy
giá trị F-statistic là 22,548 đều lớn hơn đường
bao trên ứng với I(1) ở tất cả các mức ý nghĩa
10%, 5%, 1%. Điều này cho thấy giữa các
biến trong mô hình ARDL đều có mối quan
hệ đồng liên kết.

4.5. Ước lượng mô hình ARDL dạng mức
Dựa trên kết quả ước lượng tại Bảng 7, mô

hình có hệ số R2 hiệu chỉnh đạt 0,9970, cho
thấy các biến độc lập giải thích 99,7% biến

động của kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam
sang Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, hệ số của biến phụ thuộc trễ
lnEXV(-1) đạt 0,389 và có ý nghĩa thống kê ở
mức 1% (P = 0,004), trong khi lnEXV(-2) đạt
0,261 và cũng có ý nghĩa ở mức 1% (P =
0,002). Kết quả này cho thấy kim ngạch xuất
khẩu có tính quán tính tương đối rõ, khi biến
động của xuất khẩu trong các năm trước tiếp
tục ảnh hưởng đến mức xuất khẩu hiện tại.
Đối với biến đại diện cho cầu nhập khẩu,

lnDEM có hệ số 0,333 và có ý nghĩa thống kê
ở mức 1% (P = 0,001), cho thấy sự gia tăng
cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các nguồn cung
ngoài Việt Nam đi kèm với sự gia tăng kim
ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Kết quả
này phản ánh vai trò của điều kiện cầu trên thị
trường Hoa Kỳ đối với khả năng mở rộng
xuất khẩu của Việt Nam.
Đối với chi phí logistics, lnLOGIS ở kỳ

hiện tại có hệ số 0,244 nhưng không có ý
nghĩa thống kê (P = 0,173), trong khi
lnLOGIS(-1) có hệ số -0,671 và có ý nghĩa ở
mức 1% (P = 0,000). Kết quả cho thấy tác
động của chi phí logistics không xuất hiện
ngay trong kỳ hiện tại mà được phản ánh với
độ trễ, theo đó chi phí logistics cao hơn có thể
làm giảm kim ngạch xuất khẩu ở kỳ tiếp theo.
Đối với lnREER, hệ số 0,263 không có ý

nghĩa thống kê (P = 0,399), cho thấy chưa có
bằng chứng rõ ràng về tác động của tỷ giá thực
hiệu lực đến kim ngạch xuất khẩu trong mô
hình dạng mức. Đáng chú ý, biến WAR ở kỳ
hiện tại có hệ số 0,007 và không có ý nghĩa
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thương mại
khoa học

Bảng 5: Kết quả thực nghiệm lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình

Ghi chú: N=23. Dấu * biểu thị độ trễ được lựa chọn bởi các tiêu chí kiểm định tương ứng.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

Bảng 6: Kết quả thực nghiệm kiểm định đường bao

Ghi chú: k = 4, N = 23.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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thống kê (P = 0,922), trong khi WAR(-1) đạt
0,286 và có ý nghĩa ở mức 1% (P = 0,001). Kết
quả này cho thấy tác động của căng thẳng
thương mại không xuất hiện ngay tại thời điểm
chuyển trạng thái mà được phản ánh rõ hơn
sau một khoảng thời gian, phù hợp với khả
năng điều chỉnh có độ trễ của chuỗi cung ứng
và quyết định tìm kiếm nguồn cung thay thế.

4.6.Ước lượng mô hình ARDL trong dài hạn
Sau khi xác nhận tồn tại mối quan hệ đồng

liên kết, nghiên cứu ước lượng mô hình
ARDL(2,0,1,0,1), với cấu trúc trễ được lựa
chọn theo tiêu chuẩn SIC. Kết quả tại Bảng 8
cho thấy cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ (lnDEM)
và biến giả căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
(WAR) tác động tích cực đến kim ngạch xuất
khẩu gỗ của Việt Nam, trong khi chi phí
logistics (lnLOGIS) có tác động tiêu cực. Tỷ
giá hối đoái thực hiệu lực (lnREER) không có
ý nghĩa thống kê trong dài hạn.

Cụ thể, hệ số của lnDEM là 0,949 và có ý
nghĩa thống kê ở mức 1% (P = 0,007), cho

thấy khi cầu nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
của Hoa Kỳ tăng 1%, kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam tăng khoảng 0,95% trong dài
hạn. Kết quả này phản ánh mức độ gắn kết
tương đối cao giữa nhu cầu của thị trường
Hoa Kỳ và xuất khẩu gỗ của Việt Nam. 
Đối với lnLOGIS, hệ số đạt (- 1,217) và có

ý nghĩa ở mức 10% (P = 0,078), hàm ý khi chi
phí logistics tăng 1%, kim ngạch xuất khẩu
gỗ của Việt Nam giảm khoảng 1,22%. Kết
quả này cho thấy chi phí vận chuyển là một
yếu tố có khả năng làm suy giảm năng lực
cạnh tranh của hàng gỗ Việt Nam tại thị
trường Hoa Kỳ. Trong khi đó, lnREER có hệ
số 0,748 nhưng không có ý nghĩa thống kê (P
= 0,351), cho thấy chưa có đủ bằng chứng về
tác động của tỷ giá thực hiệu lực đến xuất
khẩu gỗ của Việt Nam trong dài hạn. 
Đáng chú ý, WAR có hệ số 0,833 và có ý

nghĩa thống kê ở mức 1% (P = 0,000), cho
thấy sau khi kiểm soát các yếu tố cầu, logistics
và tỷ giá, giai đoạn căng thẳng thương mại

Số DB4/2026196
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thương mại
khoa học

Bảng 7: Kết quả ước lượng mô hình ARDL dạng mức

Ghi chú: N = 23; bậc tự do = 14.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

Bảng 8: Kết quả hồi quy mô hình ARDL trong dài hạn

Ghi chú: N = 23; bậc tự do = 14. Hệ số dài hạn được tính bằng hệ số tương ứng trong
Bảng 7 chia cho (1 − φ1 − φ2).

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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vẫn gắn với mức gia tăng đáng kể trong kim
ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Hoa
Kỳ. Do biến WAR là biến giả, hệ số này được
diễn giải theo dạng chuyển đổi mũ, tương ứng
với mức thay đổi khoảng 130% so với giai
đoạn trước căng thẳng thương mại. Kết quả
củng cố bằng chứng về sự tái phân bổ nguồn
cung trên thị trường Hoa Kỳ sau năm 2018,
đồng thời cho thấy tác động của căng thẳng
thương mại không chỉ phản ánh sự thay đổi
của cầu thị trường mà còn gắn với quá trình
chuyển dịch nguồn cung khỏi Trung Quốc.

4.7. Ước lượng mô hình hiệu chỉnh sai số
(ECM) trong ngắn hạn

Sau khi tìm ra mối quan hệ dài hạn giữa
các biến, nghiên cứu tiến hành ước lượng mô
hình ECM trong ngắn hạn vì mô hình ECM
có khả năng đo lường sự năng động của mô
hình ngắn hạn và tốc độ mà mô hình này được
điều chỉnh về trạng thái cân bằng khi có một
cú sốc xảy ra (Pesaran et al., 2001).

Đối với hệ số hiệu chỉnh sai số ECM(-1),
hệ số đạt giá trị (-0,351) và có ý nghĩa thống
kê cao (P=0,000). Dấu âm của hệ số phù hợp
với lý thuyết kinh tế, từ đó khẳng định sự tồn
tại của cơ chế điều chỉnh nhằm đưa hệ thống
trở lại trạng thái cân bằng dài hạn. Điều này
cho thấy trong trường hợp có một cú sốc bất
ngờ làm kim ngạch xuất khẩu gỗ lệch khỏi
quỹ đạo dài hạn, mô hình sẽ mất khoảng 1,6
năm để hấp thụ 50% cú sốc và khoảng 5,3
năm để hấp thụ 90% cú sốc nhằm quay về
trạng thái cân bằng ban đầu.

Về biến chi phí vận tải biến động trong
ngắn hạn, hệ số của ΔlnLOGIS là 0,244
nhưng không có ý nghĩa thống kê (P = 0,173).

Kết quả này cho thấy trong ngắn hạn, biến
động của chi phí logistics chưa tạo ra tác
động có ý nghĩa thống kê đối với kim ngạch
xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Kết
quả này có thể phản ánh độ trễ trong việc điều
chỉnh chi phí vận tải vào giá xuất khẩu, cũng
như đặc điểm của các hợp đồng xuất khẩu và
cơ chế điều chỉnh giá trong ngắn hạn.
Đối với biến ΔlnDEM, hệ số đạt 0,333 và

có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (P = 0,001),
cho thấy cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ có tác
động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu gỗ
của Việt Nam trong ngắn hạn. Cụ thể, khi cầu
nhập khẩu tăng 1%, kim ngạch xuất khẩu gỗ
của Việt Nam tăng khoảng 0,333%, phản ánh
sự nhạy cảm của xuất khẩu trước những thay
đổi trong nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ.

Với biến ΔlnREER, hệ số đạt 0,263 nhưng
không có ý nghĩa thống kê (P = 0,399), cho
thấy biến động của tỷ giá thực hiệu lực chưa
tạo ra tác động rõ rệt đến kim ngạch xuất

khẩu gỗ của Việt Nam trong ngắn hạn. Điều
này có thể phản ánh việc các doanh nghiệp
xuất khẩu chưa điều chỉnh ngay lượng xuất
khẩu trước những thay đổi của tỷ giá, hoặc tác
động của tỷ giá cần thời gian để truyền dẫn
thông qua giá xuất khẩu và các hợp đồng
thương mại.

Cuối cùng, với biến ΔWAR, hệ số đạt
0,007 và không có ý nghĩa thống kê (P =
0,922), cho thấy cú sốc căng thẳng thương
mại chưa tạo ra tác động trực tiếp có ý nghĩa
thống kê đến kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt
Nam trong ngắn hạn. Kết quả này cho thấy
tác động của căng thẳng thương mại có thể
không xuất hiện ngay lập tức mà cần thời gian
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Bảng 9: Kết quả hồi quy mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) trong ngắn hạn

Ghi chú: N = 23; bậc tự do = 14.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
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để truyền dẫn thông qua quá trình điều chỉnh
nguồn cung và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

4.8. Kiểm định chẩn đoán khuyết tật mô hình
Sau khi xem xét tác động của các biến

nghiên cứu trong ngắn hạn và dài hạn, để
kiểm tra tính chính xác của mô hình, nhóm
tác giả thực hiện một loạt các kiểm định, bao
gồm kiểm định dạng hàm, kiểm định hiện
tượng tự tương quan, kiểm định phương sai
sai số thay đổi. Kết quả cho thấy, với giá trị P
đều lớn hơn 0,05, mô hình không bỏ sót các
biến cần thiết, không bị sai dạng hàm, cũng
như không xảy ra hiện tượng tự tương quan
và phương sai sai số thay đổi.

Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng kiểm định
tính ổn định của phần dư của mô hình thông
qua kiểm định CUSUM về tổng tích lũy của
phần dư (Hình 2). Kết quả cho thấy tổng tích
lũy của phần dư nằm trong dải tiêu chuẩn với
độ tin cậy 95% nên có thể kết luận phần dư
của mô hình có tính ổn định và vì thế mô hình
là ổn định.

Tổng hợp lại, kết quả ủng hộ giả thuyết H1
và H4a, ủng hộ giả thuyết H3a ở mức ý nghĩa
10%, trong khi giả thuyết H2, H3b và H4b
không được ủng hộ. Thứ nhất, giai đoạn căng
thẳng thương mại gắn với mức kim ngạch cao
hơn khoảng 130% trong dài hạn, nhưng không
có tác động tức thời trong năm chuyển trạng
thái. Hệ số có ý nghĩa của WAR(−1) cho thấy
tác động xuất hiện từ năm thứ hai, phù hợp với
việc thuế bổ sung đối với đồ nội thất gỗ chỉ có
hiệu lực từ tháng 9/2018. Không có bằng
chứng cho thấy cú sốc làm xuất khẩu suy giảm
ban đầu. Thứ hai, cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ
từ các nguồn cung khác là động lực dài hạn

quan trọng, với độ co giãn xấp xỉ 1. Thứ ba, tỷ
lệ chi phí vận chuyển và bảo hiểm có tác động
âm trong dài hạn, xuất hiện với độ trễ một
năm, nhưng bằng chứng chỉ ở mức 10%. Thứ
tư, tỷ giá thực hiệu lực không có tác động có
ý nghĩa, phù hợp với lập luận rằng ngành gỗ
sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu và giao
dịch chủ yếu bằng đô la Mỹ.

Số DB4/2026198
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Bảng 10: Các kiểm định chẩn đoán

Ghi chú: N = 23.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)

(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả)
Hình 2: Kết quả kiểm định CUSUM
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4.9. Thảo luận kết quả dưới góc độ năng
lực cạnh tranh bền vững

Trong nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh
bền vững được hiểu là khả năng duy trì vị thế
xuất khẩu tại Hoa Kỳ khi các điều kiện thuận
lợi từ bên ngoài suy yếu. Mô hình không đo
lường trực tiếp năng lực này hay các thành
phần của nó (tỷ lệ nguyên liệu có chứng nhận,
giá trị gia tăng nội địa, năng lực công nghệ),
mà chỉ cho biết kim ngạch xuất khẩu phụ
thuộc đến mức nào vào các yếu tố nằm ngoài
ngành: cầu Hoa Kỳ, trạng thái thương mại sau
2018, chi phí đưa hàng đến thị trường và giá
tương đối. Phần thảo luận dưới đây dùng mức
độ phụ thuộc đó làm căn cứ gián tiếp để đánh
giá tính bền vững của tăng trưởng xuất khẩu.

Thứ nhất, xuất khẩu gỗ Việt Nam gắn chặt
với cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ. Độ co giãn
dài hạn theo nhập khẩu từ các nguồn khác xấp
xỉ 0,95, nghĩa là kim ngạch Việt Nam biến
động gần như cùng tỷ lệ với quy mô thị
trường. Kết quả phù hợp với lập luận rằng khi
tổng chi tiêu cho một nhóm hàng tăng, lượng
mua từ mọi nguồn cung cũng tăng theo
(Armington, 1969). Tuy nhiên do DEM bao
gồm cả nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước
cạnh tranh khác, hệ số dương này chỉ cho
thấy xuất khẩu Việt Nam và nhập khẩu từ các
nguồn khác cùng biến động theo chu kỳ cầu
Hoa Kỳ, chưa đủ để kết luận về quan hệ bổ
trợ giữa các nước xuất khẩu như đề cập. Xét
từ góc độ bền vững, độ co giãn gần bằng 1
hàm ý ngành gỗ khó tránh khỏi các cú sốc cầu
tại Hoa Kỳ, chẳng hạn khi thị trường nhà ở
hoặc tiêu dùng đồ nội thất suy giảm.

Thứ hai, sau khi kiểm soát cầu, chi phí vận
chuyển và tỷ giá, giai đoạn căng thẳng thương
mại gắn với mức kim ngạch dài hạn cao hơn
khoảng 130% so với trước 2018 - phù hợp với
bằng chứng về dịch chuyển nguồn cung từ
Trung Quốc sang các nước thứ ba, kể cả riêng
cho đồ nội thất gỗ (Jiang & Muhammad,
2024). Tác động này xuất hiện có độ trễ một
năm thay vì ngay trong năm chuyển trạng
thái, phù hợp với việc thuế bổ sung với đồ nội
thất gỗ chỉ có hiệu lực từ tháng 9/2018 và nhà
nhập khẩu cần thời gian thẩm định, chuyển
đơn hàng sang nhà cung cấp mới.

Cần lưu ý biến giả WAR phản ánh mọi
thay đổi cấu trúc sau 2018, gồm cả dòng vốn
đầu tư dịch chuyển và biến động thời
COVID-19, nên mức 130% nên được hiểu là

cận trên của tác động thuế quan thuần túy.
Quy đổi ngược lại, khoảng 57% mức kim
ngạch cân bằng dài hạn giai đoạn sau 2018 là
phần chênh lệch gắn với trạng thái thương
mại mới. Phần lợi thế này hình thành từ chính
sách của nước khác, không xuất phát từ năng
lực nội tại của ngành, nên có thể thu hẹp khi
môi trường chính sách thay đổi. Rủi ro đó đã
trở thành hiện thực: đầu năm 2026, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ áp thuế
chống bán phá giá gần 195% với ván ép gỗ
cứng và ván ép trang trí từ Việt Nam; đến
tháng 7/2026, kết luận cuối cùng còn xác
nhận thêm hành vi bán phá giá và trợ cấp
(U.S. Department of Commerce, 2026)

Thứ ba, chi phí vận chuyển và bảo hiểm có
tác động âm và có ý nghĩa trong dài hạn, với
độ co giãn tuyệt đối lớn hơn 1 - phù hợp với
đặc điểm mặt hàng có giá trị thấp so với thể
tích, vốn nhạy cảm với chi phí vận tải. Tác
động này xuất hiện với độ trễ một năm, phù
hợp với đặc điểm ngành nơi đơn hàng và lịch
giao hàng thường được xác lập trước, đồng
thời phù hợp với việc cước vận tải hình thành
nội sinh từ chính dòng thương mại nên có thể
cùng tăng với kim ngạch trong giai đoạn cầu
mạnh. Do biến này là tỷ lệ chi phí trên trị giá
hàng hóa, nâng giá trị đơn vị sản phẩm cũng
là một cách giảm mức độ nhạy cảm của
ngành trước biến động cước.

Thứ tư, tỷ giá thực hiệu lực không có ý
nghĩa thống kê ở cả ngắn hạn và dài hạn, dấu
dương trong dài hạn không ủng hộ giả thuyết
ban đầu. Kết quả này phù hợp với bằng chứng
cho thấy độ co giãn theo tỷ giá giảm khi
doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị
toàn cầu và dùng nhiều đầu vào nhập khẩu,
cũng như khi thương mại được định giá chủ
yếu bằng đô la Mỹ (Gopinath et al., 2020);
tương quan tương đối cao giữa REER và
WAR (0,705) cũng có thể làm giảm độ chính
xác ước lượng. Dù vậy, kết quả gợi ý lợi thế
giá dựa trên tỷ giá không phải là nguồn tăng
trưởng chính của xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ
trong giai đoạn nghiên cứu.

Thứ năm, hệ số hiệu chỉnh sai số -0,351
cho thấy khoảng 35% phần sai lệch còn lại so
với cân bằng dài hạn được triệt tiêu mỗi năm,
tương đương khoảng 1,6 năm để triệt tiêu một
nửa và khoảng 5,3 năm để triệt tiêu 90% sai
lệch. Hệ số của biến phụ thuộc trễ đạt 0,65,
phản ánh tính quán tính cao của kim ngạch,
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có thể gắn với quan hệ cung ứng dài hạn giữa
doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập khẩu
Hoa Kỳ. Quán tính này giúp xuất khẩu không
đảo chiều ngay khi có cú sốc, nhưng cũng có
nghĩa một khi tác động bất lợi hình thành, nó
sẽ kéo dài nhiều năm.

Nhìn chung, cả ba yếu tố có ý nghĩa thống
kê trong mô hình - cầu Hoa Kỳ, trạng thái
thương mại sau 2018 và chi phí vận chuyển
quốc tế - phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát
trực tiếp của doanh nghiệp. Tăng trưởng xuất
khẩu gỗ giai đoạn 2001-2025 vì vậy phụ
thuộc đáng kể vào điều kiện bên ngoài ngành,
và tính bền vững của vị thế hiện nay sẽ tuỳ
thuộc khả năng chuyển hóa phần lợi thế ngoại
sinh đó thành các yếu tố nội tại mà mô hình
chưa đo lường được, như mức độ tuân thủ
quy tắc xuất xứ, nguồn nguyên liệu hợp pháp,
năng lực thiết kế và giá trị gia tăng nội địa.
Đây là nhận định mang tính suy luận từ kết
quả ước lượng, chưa phải kết quả kiểm định
trực tiếp.

5. Kết luận và hàm ý đối với năng lực
cạnh tranh bền vững

5.1. Kết luận và hàm ý
Kết quả ước lượng ARDL/ECM cho thấy

tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của
Việt Nam sang Hoa Kỳ hình thành từ sự kết
hợp giữa cầu nhập khẩu, sự tái cấu trúc
thương mại Mỹ - Trung sau 2018 và chi phí
vận chuyển. Trong dài hạn, cầu Hoa Kỳ và
trạng thái thương mại sau 2018 tác động cùng
chiều đến kim ngạch, trong khi chi phí vận
chuyển và bảo hiểm tác động ngược chiều; tỷ
giá thực hiệu lực không có ý nghĩa thống kê.
Trong ngắn hạn, các cú sốc truyền dẫn có độ
trễ và hệ số hiệu chỉnh sai số âm, có ý nghĩa
cho thấy xuất khẩu quay về trạng thái cân
bằng dài hạn nhưng không tức thời. Điều này
cho thấy tăng trưởng xuất khẩu gỗ sang Hoa
Kỳ vẫn phụ thuộc đáng kể vào điều kiện bên
ngoài ngành, đặc biệt là lợi thế từ tái cấu trúc
thương mại sau 2018 - nên tính bền vững cần
được đánh giá qua khả năng chuyển hóa các
điều kiện thuận lợi này thành năng lực cạnh
tranh nội sinh, chứ không chỉ qua mức tăng
kim ngạch. Các hàm ý dưới đây rút ra trực
tiếp từ hệ số ước lượng:

Thứ nhất, cần giảm phụ thuộc vào chu kỳ
cầu Hoa Kỳ. Với độ co giãn cầu dài hạn cao
và thị phần Việt Nam đã tương đối lớn, dư địa
giành thêm thị phần thu hẹp dần, khiến kim

ngạch ngày càng bám sát chu kỳ thị trường
này. Ngành gỗ vì vậy cần chuyển từ mở rộng
dựa vào một thị trường chủ lực sang đa dạng
hóa thị trường và khách hàng. Nhà nước cần
theo dõi các chỉ báo sớm của cầu Hoa Kỳ (số
liệu nhập khẩu theo mã HS, chỉ số thị trường
nhà ở) để cảnh báo sớm và mở rộng xúc tiến
thương mại tại các thị trường có chu kỳ khác
biệt; doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản
xuất - tài chính trên nhiều kịch bản cầu, giảm
dần phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Thứ hai, lợi thế từ chuyển hướng thương
mại nên được xem là cơ hội có thời hạn hơn
là lợi thế cạnh tranh bền vững. Tác động
dương của trạng thái thương mại sau 2018
phản ánh việc Việt Nam hưởng lợi từ dịch
chuyển đơn hàng và tái cấu trúc chuỗi cung
ứng, nhưng lợi thế này có thể suy giảm nếu
Hoa Kỳ thay đổi chính sách thương mại. Tăng
trưởng nhanh không đi kèm giá trị gia tăng
nội địa và minh bạch nguồn gốc có thể làm
tăng nguy cơ bị điều tra lẩn tránh thuế và gian
lận xuất xứ. Nhà nước cần hoàn thiện hệ
thống cảnh báo sớm theo mặt hàng/thị trường
và tăng phối hợp giữa hải quan, cơ quan quản
lý thương mại và hiệp hội; doanh nghiệp cần
xây dựng hồ sơ truy xuất đầy đủ từ nguyên
liệu đến xuất khẩu, hạn chế mô hình nhập bán
thành phẩm để gia công đơn giản rồi tái xuất.

Thứ ba, tác động tiêu cực của chi phí vận
chuyển - bảo hiểm cho thấy logistics là một
cấu phần trực tiếp của năng lực cạnh tranh,
không chỉ là chi phí vận hành. Doanh nghiệp
cần chuyển từ quản lý logistics phản ứng sang
quản trị rủi ro chủ động: đa dạng hóa hãng
tàu/tuyến vận chuyển, kết hợp hợp đồng cước
dài hạn với giá thị trường, tối ưu đóng gói và
hệ số sử dụng container, đồng thời nâng giá trị
hàng hóa trên mỗi đơn vị vận chuyển qua các
dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn. Độ trễ
tác động cho thấy doanh nghiệp có thời gian
điều chỉnh giá và kế hoạch sau biến động
cước. Nhà nước nên ưu tiên nâng cao năng lực
cảng cửa ngõ và kết nối vận tải trực tiếp sang
Hoa Kỳ. Lưu ý kết quả chỉ phản ánh chi phí
vận chuyển - bảo hiểm quốc tế, không nên suy
rộng cho toàn bộ chi phí logistics trong nước.

Thứ tư, tốc độ điều chỉnh chậm về trạng
thái cân bằng cho thấy chính sách hỗ trợ cần
chú trọng giai đoạn chuyển tiếp sau cú sốc,
kéo dài nhiều năm chứ không chỉ ngắn hạn
ngay sau sốc - các công cụ như bảo hiểm tín
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dụng xuất khẩu, bảo lãnh vốn lưu động, tư
vấn pháp lý cần có thời hạn đủ dài. Tính quán
tính của kim ngạch xuất khẩu cho thấy quan
hệ với nhà nhập khẩu hiện có là tài sản giá trị,
nên doanh nghiệp cần ưu tiên duy trì quan hệ
khách hàng và mạng lưới phân phối trong giai
đoạn khó khăn, đồng thời đa dạng hóa khách
hàng, thị trường, nguồn nguyên liệu để giảm
rủi ro lan truyền cú sốc.

Cuối cùng, tỷ giá thực hiệu lực không có ý
nghĩa thống kê cho thấy năng lực cạnh tranh
cần dựa trên các yếu tố phi giá thay vì lợi thế
tỷ giá. Khi lợi thế chuyển hướng thương mại
thu hẹp dần và biến động cầu trở thành rủi ro
thường trực, vị thế doanh nghiệp Việt Nam sẽ
phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố như tính
hợp pháp của gỗ theo Đạo luật Lacey, chứng
nhận quản lý rừng bền vững, khả năng truy
xuất nguồn gốc, năng lực thiết kế và đáp ứng
tiêu chuẩn kỹ thuật - môi trường. Thực tế, các
biện pháp kỹ thuật tại thị trường nhập khẩu là
nhân tố cần được xem xét khi đánh giá xuất
khẩu của Việt Nam (Doãn, 2024). Tại thị
trường Hoa Kỳ, dù khác biệt về mặt hàng,
bằng chứng từ ngành thủy sản cho thấy các
biện pháp SPS có tác động thúc đẩy xuất khẩu
(Doãn, 2022); điều này gợi ý rằng năng lực
đáp ứng tiêu chuẩn có thể trở thành lợi thế
cạnh tranh thay vì chỉ là chi phí tuân thủ. Nhà
nước cần ưu tiên mở rộng nguồn nguyên liệu
hợp pháp và hệ thống truy xuất nguồn gốc;
doanh nghiệp cần xem đầu tư vào tuân thủ,
thiết kế và xây dựng thương hiệu là bộ phận
của chiến lược cạnh tranh dài hạn, giúp giảm
rủi ro pháp lý và tiến vào các phân khúc giá trị
cao hơn. Đây là những hàm ý suy luận từ kết
quả thực nghiệm, cần được kiểm định thêm.

Tóm lại, Việt Nam cần chuyển từ mô hình
tăng trưởng dựa vào chu kỳ cầu Hoa Kỳ, lợi
thế chuyển hướng thương mại và cạnh tranh
chi phí, sang mô hình cạnh tranh dựa trên khả
năng thích ứng, giá trị gia tăng và sức chống
chịu chuỗi cung ứng. Căng thẳng Mỹ - Trung
tạo không gian tăng trưởng đáng kể cho
ngành gỗ Việt Nam nhưng không tự thân tạo
nên lợi thế bền vững - chỉ khi cơ hội này được
chuyển hóa thành năng lực đa dạng hóa thị
trường, quản trị logistics, bảo đảm nguồn gốc
hợp pháp, duy trì quan hệ khách hàng và nâng
giá trị sản phẩm, tăng trưởng xuất khẩu sang
Hoa Kỳ mới trở thành nền tảng ổn định cho
năng lực cạnh tranh dài hạn.

5.2. Hạn chế nghiên cứu 
Nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế

ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, mẫu chỉ 23 quan
sát năm nên độ chính xác ước lượng và sức
mạnh kiểm định bị giới hạn. Thứ hai, biến giả
WAR phản ánh toàn bộ thay đổi sau 2018 nên
chưa tách bạch hoàn toàn tác động thuế quan
khỏi dịch chuyển đầu tư, tái cấu trúc chuỗi cung
ứng và các yếu tố đặc thù thời COVID-19 - kết
quả vì vậy phản ánh mối liên hệ hơn là quan hệ
nhân quả chặt chẽ. Thứ ba, biến LOGIS tính từ
trị giá hải quan chính dòng hàng Việt Nam nên
có thể chứa tương quan âm do cách tính,
IR41000 chưa phản ánh đầy đủ biến động giá
Chương 44, DEM vẫn bao gồm nhập khẩu từ
Trung Quốc, REER chưa phản ánh riêng quan
hệ giá với Hoa Kỳ. Ngoài ra, mô hình chưa có
biến đại diện trực tiếp cho năng lực nội tại
ngành (tỷ lệ gỗ có chứng nhận, giá trị gia tăng
nội địa, năng lực công nghệ), nên hàm ý về
năng lực cạnh tranh bền vững mới ở mức suy
luận. Các nghiên cứu tiếp theo có thể dùng dữ
liệu bảng cấp mã HS 6 số với thiết kế sai biệt
kép, so sánh nhóm sản phẩm gỗ Trung Quốc
chịu thuế bổ sung với nhóm không chịu thuế để
nhận dạng tác động thuế quan rõ hơn, đồng thời
kết hợp dữ liệu doanh nghiệp về nguồn nguyên
liệu, chứng nhận và giá trị gia tăng nội địa để
kiểm định trực tiếp các yếu tố cấu thành năng
lực cạnh tranh bền vững.!
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Summary

This study examines the effects of U.S.-
China trade tensions, U.S. import demand,
international freight costs, and the real
effective exchange rate on Vietnam’s wood
and wood product exports to the United
States. The ARDL/ECM model is estimated
using annual data for the period 2001-2025.
The results confirm the existence of a long-
run cointegrating relationship among the
variables. In the long run, U.S. import
demand and trade tensions positively affect
Vietnam’s wood exports, whereas freight
costs exert a negative effect (at the 10%
significance level); the real effective
exchange rate is statistically insignificant. In
the short run, neither the trade shock nor
freight costs has a statistically significant
immediate effect; their impacts become
evident only after a one-year lag. The error-
correction coefficient indicates that
approximately 35.1% of any deviation from
the long-run equilibrium is corrected each
year. The findings highlight the need to
transform trade-diversion opportunities into
sustainable competitiveness by increasing
domestic value added, strengthening rules-of-
origin governance, and enhancing supply-
chain resilience.
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